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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 
Bản án số: 04/2018/DS-PT 

             Ngày: 10 - 01 - 2019 
            n            n           n  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳn   ăn Ú   

Các Thẩm phán:  Ông C un   ăn Kế  

 Ông Trịn  Xuân M ễn 
 

- Thư ký phiên tòa: B  Hứa N   N uy n – Là T   ký Tòa án n ân dân 

 ỉn  C  Mau. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Ôn  Tr ơn  M n  B c  - K ểm sá    ên. 

N  y    tháng 01 năm 2  9      rụ sở Tòa án n ân dân  ỉn  C  Mau xé  

xử   úc   ẩm côn  k a   ụ án   ụ lý số: 252/2018/TLPT-DS ngày 19 tháng 11 

năm 2 18 ề    c “  i th  n  thi t h i n   i h p   n  . 

Do Bản án dân sự sơ   ẩm số: 142/2018/DS-ST ngày 18 tháng 10 năm 

2018 c a Tòa án n ân dân    n    ố C  Mau   ỉn  C  Mau  ị k án  cá .  

 T e  Quyế   ịn    a  ụ án ra xé  xử   úc   ẩm số: 334/2018/QĐPT-DS 

ngày12 tháng 12 năm 2  8   ữa các   ơn  sự:  

- N uyên  ơn: C ị N uyễn N ọc T   s n  năm  993 (Có mặt). 

Địa c ỉ: Số 383B  ấ  2  xã Tắc  ân     n    ố C  Mau   ỉn  C  Mau. 

- Bị  ơn: C ị Trần T ị T2  s n  năm  97  (Vắn  mặt). 

Địa c ỉ: Số  8   ấ     xã T     n    ố C   ỉn  C ..  

         N   i   i di n h p pháp của bị  ơn: B  Trần T ị Xuân  s n  năm 

 972    e   ăn  ản  y quyền n  y  4    2  9(Có mặt). 

 N   i  hán  cá : C ị N uyễn N ọc T  – n uyên  ơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

- T i  ơn  hởi  i n v  quá trình  iải quyết vụ án, n uyên  ơn chị N uyễn 

N ọc T1 trình bày: 

Vào ngày 22/07/2018   ữa c ị N uyễn N ọc T  (N ọc T ả ) và c ị Trần 

T ị T2 (T ị T ả ) có xảy ra mâu   uẫn cự cã  qua l   dẫn  ến xô xá   c ị T ị 

T ả  dùn    ế n ựa  án       ầu c ị N ọc T ảo  ây    ơn   íc  ở  ùn  cổ    
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 ầu  c ị có  ến   n     n  ể   ều  rị. Sau sự    c    c cơ quan Công an xã Tắc 

Vân m   hai bên  ề l m    c  ể  òa   ả  mâu   uẫn n  n  kế  quả không thành. 

Nay, c ị N uyễn N ọc T  k ở  k  n yêu cầu c ị Trần T ị T2         n        

     ề sức k ỏe   m các k  ản sau: 

- C     í   ều  rị       n     n Quân - Dân y  ỉn  C  Mau l  461.920   n . 

- C     í k ám c ữa   n      B n     n  a k  a  ỉn  C  Mau l  653.516 

  n . 

- C     í k ám c ữa   n        n     n Quân Y  2   T  n    ố Cần T ơ 

là 2.176.174   n  (T ền c     í k ám c ữa   n     ền xe    l   2 l       ền ăn 

uốn  c a c ị    mẹ c ị). 

- T ền mấ    u n ậ  c a c ị  r n   3 n  y l  900.000   n .  

- T ền mấ    u n ậ  c a n     nuô    n  l  300.000   n . 

- T ền     d ỡn  sức k ỏe c   c ị l  5.000.000   n . 

 Tổn  cộn  số   ền c ị yêu cầu         n  l m  ròn số là: 9.490.000   n . 

N     ra c ị k ôn  yêu cầu  ì k ác.  
 

- T i biên bản hòa  iải v  quá trình  iải quyết vụ án, bị  ơn chị Trần Thị 

T2 trình bày: 
 

C ị Trần T ị T2 xác  ịn  vào ng y 22  7 2  8   ữa c ị    c ị N uyễn 

N ọc T  có xảy ra mâu   uẫn cã  n au dẫn  ến xô xá  l m c   c ị N ọc T ả  

 ị    ơn   íc . Sau sự    c n y cơ quan Côn  an xã Tắc  ân có  ổ c ức  òa 

  ả , c ị T ị T ả    ừa n ận có   n  ý         n  c   c ị N ọc T ả  số   ền 

 .89 .      n , n  n  c ị N ọc T ả  k ôn    n  ý nên  òa   ả  k ôn     n . 

Nay, c ị T ị T ả    n  ý         n  c   c ị T  c     í   ều  rị   e    a  é     

  n     n     n  y 22  ến n  y 23  7 2  8   ều  rị     C  Mau  ớ  số   ền 

 .  5.      n . N     ra, c ị T ị T ả  k ôn    n  ý         n  k  ản n   

khác. 

T  n i dun  vụ án nêu trên, t i  ản án d n     ơ thẩm   : 1     1    -

 T n  y 1  1 /2018 của Tòa án nh n d n th nh ph  C   au quyết  ịnh:  

- Căn cứ các Đ ều 584, 590 c a Bộ luậ  dân sự; căn cứ     Đ ều  2  Đ ều 

26 c a N  ị quyế  số: 326 2  6 UBT QH 4 c a Ủy  an     n   ụ Quốc Hộ  

quy  ịn   ề mức   u  m ễn    ảm    u  nộ   quản lý    sử dụn  án   í    l    í 

Tòa án. 

C ấ  n ận mộ    ần yêu cầu k ở  k  n c a n uyên  ơn. Buộc  ị  ơn l  

c ị Trần T ị T2         n             ề sức k ỏe cho chị Nguyễn Ngọc T1 số 

  ền  .788.92    n  (  t tri u bảy trăm tám m ơi tám n  n chín trăm hai m ơi 

  n ). 

K ôn  c ấ  n ận mộ    ần yêu cầu c a n uyên  ơn  ề    c  uộc  ị  ơn 

        n  số   ền 7.7  . 8    n  ( ảy tri u bảy trăm lẻ m t n hìn,  hôn  trăm 

tám m ơi   n ).  
 

Kể t  ngày chị Nguyễn Ngọc T1 có  ơn yêu cầu thi hành án, nếu chị Trần 

Thị T2 không thi hành xong khoản tiền trên, thì còn phải trả thêm  h ản lãi 
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phát sinh the  mức lãi  uất    c quy  ịnh t i  h ản   Điều  6  của    luật d n 

   t ơn  ứn  với    tiền v  th i  ian chậm thi h nh. 

Án phí dân sự sơ thẩm c ị Trần T ị T2 phải chịu 3  .      n  (C  a 

nộp). Chị Nguyễn Ngọc T1 không phải nộ   n  y  2 9 2  8  ã    c miễn dự 

nộ    e  quy  ịnh. 

 N     ra  án sơ   ẩm còn  uyên  ề án quyền k án  cá    e  luậ   ịn . 

N  y 30   án  10 năm 2  8  c ị N uyễn N ọc T  k án  cá     n  ộ 

Bản án sơ   ẩm  yêu cầu  ị  ơn         n  9.   .      n . 

T   phiên tòa  c ị N uyễn N ọc T  rú  l   mộ    ần yêu cầu k án  cá   ố  

 ớ  số   ền c     í k ám c ữa   n     ền xe    l   2 l       ền ăn uốn  c a c ị    

mẹ c ị       n     n Quân Y  2   T  n    ố Cần T ơ l  2. 76. 74   n . G ảm 

l   số   ền     d ỡn  sức k ỏe c   c ị N uyễn N ọc T    ừ 5.   .      n  

xuốn  còn 3.   .      n . 

  Đố   ớ  c ị Trần T ị Xuân     d  n c   c ị Trần T ị T2  ề n  ị k ôn  

c ấ  n ận    n  ộ yêu cầu  l    ề n  ị c a c ị N uyễn N ọc T , yêu cầu   ữ 

n uyên Bản án sơ   ẩm. 

Đ   d  n    n k ểm sá  n ân dân  ỉn  C  Mau   á    ểu:  ề  ố  ụn   T ẩm 

  án  Hộ    n  xé  xử   ến   n   ún    e  quy  ịn  c a   á  luậ   ố  ụn     các 

  ơn  sự cũn  c ấ    n   ún   ớ  quyền    n  ĩa  ụ c a các   ơn  sự    c   á  

luậ  quy  ịn .  ề nộ  dun    ề n  ị Hộ    n  xé  xử   úc   ẩm: Căn cứ k  ản 3 

Đ ều 289; k  ản   Đ ều 3 8 Bộ luậ   ố  ụn  dân sự: Đìn  c ỉ xé  xử mộ    ần  ố  

 ớ  yêu cầu k án  cá  c a c ị N uyễn N ọc T   ố   ớ  số   ền 2. 76. 74   n  chi 

phí     B n     n Quân Y  2   T  n    ố Cần T ơ. K ôn  c ấ  n ận yêu cầu 

k án  cá  c a c ị N uyễn N ọc T     ữ n uyên Bản án sơ   ẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 

[1] Xé  k án  cá  c a c ị Trần T ị T2 k án  cá   ề n  ị sửa mộ    ần 

Bản án sơ   ẩm   e    ớn   yêu cầu  ị  ơn         n  9.   .      n . T   

   ên  òa   úc   ẩm  c ị Trần T ị T2 rú  mộ    ần yêu cầu k án  cá   ố   ớ  

số   ền c     í k ám c ữa   n     ền xe    l   2 l       ền ăn uốn  c a c ị    mẹ 

c ị      n     n Quân Y  2   T  n    ố Cần T ơ l  2. 76. 74   n . Đ   d  n 

   n k ểm sá   ề n  ị  ìn  c ỉ xé  xử   úc   ẩm  ố   ớ  số   ền 2.176.174   n  

nêu trên.  ì  ậy,  ìn  c ỉ xé  xử   úc   ẩm   ần k án  cá  l   ún  quy  ịn      

k  ản 3 Đ ều 289 Bộ luậ   ố  ụn  dân sự. Đố   ớ  c ị Trần T ị Xuân     d  n 

c   c ị Trần T ị T2  ề n  ị k ôn  c ấ  n ận    n  ộ yêu cầu c a c ị N uyễn 

N ọc T     ữ n uyên Bản án sơ   ẩm. D   ó  yêu cầu k án  cá  còn l   c a 

n uyên  ơn    c   ả  quyế    e       ục c un . 
 

[2] T    ơn k ở  k  n  n uyên  ơn yêu cầu  ị  ơn         n             ề 

sức k ỏe  ớ   ổn  số   ền l  9.49 .      n   d   r ớc  ó     n  y 22 7 2  8 

  ữa c ị N ọc T ả     c ị T ị T ả  có xảy ra mâu   uẫn cự cã  qua l   dẫn  ến 
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xô xá   c ị T ị T ả  dùn    ế n ựa  án       ầu c ị  ây    ơn   íc  ở  ùn  cổ 

    ầu  c ị có  ến   n     n  ể   ều  rị.    c n uyên  ơn  ị    ơn   íc       ều 

 rị th ơn  tích theo Giấy ra    n c a B n     n C  Mau n  y 23 7 2  8 l    ực  ế 

có xảy ra. C ị Trần T ị T2   ừa n ận sự    c cã  n au có xảy ra dẫn  ến xô xá . 

Căn cứ     c ứn   ừ              ực  ế c a n uyên  ơn  cấ  sơ   ẩm c ấ  n ận 

mộ    ần yêu cầu c a n uyên  ơn các k  ản: 1.788.920   n  (  m            ề 

mấ    u n ậ  n       n   2 n     x 2  .      n  = 4  .      n ; T ền mấ    u 

n ậ  c a n     c ăm sóc n     nuô    n   r n   2 n  y   ều  rị  2 n  y x 

2  .      n /ngày = 4  .      n ; T ền ăn uốn      d ỡn    ục     sức k ỏe 

c a n       n   r n         an   ều  rị    d ỡn    n   2 n  y x    .    

  n  n  y = 2  .      n ) l    ù      ớ  Đ ều 584  59  Bộ luậ  dân sự.  

[3] T   cấ    úc   ẩm  n        c rú  l   mộ    ần yêu cầu k án  cá   

n uyên  ơn còn yêu cầu   ảm số   ền     d ỡn  sức k ỏe  ừ 5.   .      n  

xuốn  3.   .      n ; k  ản   ền án sơ   ẩm  ã  uyên xử 1.788.920   n   

n uyên  ơn yêu cầu   ữ n uyên. Tuy n  ên   ị  ơn k ôn    n  ý    c rú  mộ  

  ần yêu cầu c a n uyên  ơn    n        ề n  ị   ữ n uyên  ản án sơ   ẩm. 

Đố   ớ  án sơ   ẩm xé  xử  uộc  ị  ơn         n  các k  ản c   n uyên  ơn 

 ớ  số   ền 1.788.920   n  l    ù       r n   ó k  ản   ền yêu cầu  ề c     í 

    d ỡn  sức k ỏe cũn   ã    c xem xé  mộ    ần         ên  òa   úc   ẩm 

n uyên  ơn k ôn  xuấ   rìn    êm  ề c     í     d ỡn  sức k ỏe  nên k ôn  có 

căn cứ c ấ  n ân yêu cầu k án  cá  xem l   k  ản   ền n y.Từ phân tích trên, 

k ôn  có căn cứ c ấ  n ận yêu cầu k án  cá  c a n uyên  ơn, cần   ữ n uyên 

Bản án sơ   ẩm l    ù    . 

[4] Đ   d  n    n k ểm sá  n ân dân  ỉn  C  Mau   á    ểu  ề n  ị: Căn 

cứ k  ản 3 Đ ều 289; k  ản   Đ ều 3 8 Bộ luậ   ố  ụn  dân sự: Đìn  c ỉ xé  xử 

mộ    ần  ố   ớ  yêu cầu k án  cá  c a c ị N uyễn N ọc T   ố   ớ  số   ền 

2. 76. 74   n      B n     n Quân Y  2   T  n    ố Cần T ơ. K ôn  c ấ  

n ận yêu cầu k án  cá  c a c ị N uyễn N ọc T     ữ n uyên Bản án sơ   ẩm. 

[5]  ề án   í:  n   í sơ   ẩm  c ị Trần T ị T2   ả  c ịu 3  .      ng 

(C  a nộp). Chị Nguyễn Ngọc T1  ã    c miễn nộ  án   í s    ẩm và phúc 

thẩm   e  quy  ịnh t   Điều 12, 14 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

3    án   2 năm 2  6 c a Ủy  an     n   ụ Quốc  ộ  quy  ịn   ề mức   u  

m ễn    ảm    u nộ   quản lý    sử dụn  án   í  l    í Tòa án. 

  [6] N ữn  quyế   ịn  k ác c a án sơ   ẩm k ôn   ị k án  cá   kháng 

nghị có    u lực   á  luậ  kể  ừ n  y  ế         n k án  cá   k án  n  ị.  

Vì các lẽ trên,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ k  ản 3 Đ ều 289; k  ản   Đ ều 3 8 Bộ luậ   ố  ụn  dân sự; N  ị 

quyế  số: 326 2  6 UBT QH 4 n  y 3    án   2 năm 2  6 c a Ủy  an     n  
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 ụ Quốc  ộ  quy  ịn   ề mức   u  m ễn    ảm    u nộ   quản lý    sử dụn  án 

  í  l    í Tòa án. 

Đìn  c ỉ xé  xử  ố   ớ  mộ    ần yêu cầu k án  cá  c a c ị N uyễn N ọc 

T1  ố   ớ  số   ền 2. 76. 74   n  (hai tri u m t trăm bảy  áu n hìn, m t trăm bảy 

m ơi b n n hìn   ng)     B n     n Quân Y  2   T  n    ố Cần T ơ.  

K ôn  c ấ  n ận yêu cầu k án  cá  c a c ị N uyễn N ọc T . G ữ 

nguyên Bản án dân sự sơ   ẩm số: 142/2018/DS-ST ngày 18 tháng 01 năm 2  8 

c a Tòa án n ân dân    n    ố C  Mau   ỉn  C  Mau.  
 

Tu  n xử: 
 

1. C ấ  n ận mộ    ần yêu cầu k ở  k  n c a c ị N uyễn N ọc T . Buộc 

c ị Trần T ị T2         n             ề sức k ỏe cho chị Nguyễn Ngọc T1 số 

  ền  .788.92    n  (  t tri u, bảy trăm tám m ơi tám n hìn, chín trăm hai 

m ơi   n ). 

K ôn  c ấ  n ận mộ    ần yêu cầu c a n uyên  ơn  ề    c  uộc  ị  ơn 

        n  số   ền 7.7  . 8    n  ( ảy tri u, bảy trăm lẻ m t n hìn,  hôn  

trăm tám m ơi   n ). 
 

Kể t  ngày chị Nguyễn Ngọc T1 có  ơn yêu cầu thi hành án, nếu chị Trần 

Thị T2 không thi hành xong khoản tiền trên, thì còn phải trả thêm  h ản lãi 

phát sinh the  mức lãi  uất    c quy  ịnh t i  h ản   Điều  6  của    luật d n 

   t ơn  ứn  với    tiền v  th i  ian chậm thi h nh. 

2. Về án phí: 

Án phí dân sự sơ thẩm: C ị Trần T ị T2 phải chịu 3  .      n  (C  a 

nộp). Chị Nguyễn Ngọc T1    c miễn   e  quy  ịnh. 

  n   í   úc   ẩm: C ị N uyễn N ọc T     c m ễn   e  quy  ịn .  

Tr  n  h p bản án, quyết  ịnh    c thi h nh the  quy  ịnh t i Điều   

Luật thi h nh án d n    thì n   i    c thi h nh án d n   , n   i phải thi h nh 

án d n    có quyền th ả thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, t  

n uyên thi h nh án, h ặc bị c ỡn  chế the  quy  ịnh t i Điều 6, 7 v  9 Luật thi 

h nh án d n   ; th i hi u thi h nh án    c th c hi n the  quy  ịnh t i Điều 3  

Luật thi h nh án d n   . 

N ữn  quyế   ịn  k ác c a án sơ   ẩm k ôn   ị k án  cá   k án  n  ị có 

   u lực   á  luậ  kể  ừ n  y  ế         n k án  cá   k án  n  ị.  

Bản án   úc   ẩm có    u lực   á  luậ  kể  ừ n  y  uyên án. 

Các T  n    ên Hộ    n  xé  xử              T ẩm   án – C    ọa    ên  òa 

 

 

 

 

 

       Chung Văn Kết – Trịnh Xuân Miễn                  Huỳnh Văn Út 
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Nơi nhận:    
-    n k ểm sá  n ân dân  ỉn  C  Mau; 

- T ND    n    ố C  Mau; 

- Chi cục TH DS    n    ố C  Mau; 

- Các   ơn  sự; 

- L u    sơ;  

- L u án  ăn; 

- L u  T (TM:T NDTCM). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Út 

 

 

 




